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LỚP: 6A2 - MÔN: TĂNG CƯỜNG ANH VĂN - HỌC KỲ: 2

STT NỮ Điểm
GK

Điểm
CK ĐTB ĐTB

CN Nhận xétHỌ VÀ TÊN Điểm TX

1 Đoàn Ngọc Bảo Anh

2 Phạm Quỳnh Anh x

3 Nguyễn Thị Trúc Anh x

4 Hoàng Việt Anh

5 Nguyễn Đoàn Ngọc Ánh x

6 Nguyễn Danh Bảo

7 Trương Ngọc Gia Bảo

8 Trần Ngọc Minh Châu x

9 Trần Khánh Chi x

10 Đới Anh Đức

11 Đỗ Nguyên Hiền Giang x

12 Nguyễn Ngọc Khánh Hà x

13 Nguyễn Đăng Ngọc Hân x

14 Nguyễn Lê Nhật Huy

15 Trần Ngọc Trầm Hương x

16 Hồ Dương Diễm Kiều x

17 Trần Việt Hoàng Linh x

18 Zebrine Leong Xiao Linh x

19 Đào Phương Nam x

20 Bùi Kim Ngân x

21 Nguyễn Kha Bảo Nghi x

22 Ninh Bảo Ngọc x

23 Huỳnh Quang Phát

24 Dương Hoàng Phúc

25 Trần Nam Phương x

26 Nguyễn Hải Quân

27 Nguyễn Văn Tài

28 Trương Quốc Tấn

29 Nguyễn Sanh Thanh Thảo x

30 Đặng Ngọc Bảo Thi x

31 Lê Vũ Ân Thiên

32 Tống Thị Thu x

33 Huỳnh Thị Mỹ Trinh x

34 Lữ Huỳnh Lâm Uyên x

35 Nguyễn Ngọc Thúy Vy x


